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PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Nội dung chính: Văn bản giới thiệu sự kiện Diễn đàn 
du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019) tổ chức tại Hạ Long – 
Quảng Ninh, khẳng định ý nghĩa của sự kiện đối với việc 
nâng cao vị thế du lịch của Quảng Ninh và Việt Nam.

0,5

2 Sự kiện khai trương Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn 
có ý nghĩa quan trọng: góp phần hiện đại hóa hạ tầng 
giao thông, nâng cao năng lực đón tiếp du khách (7.000 
lượt khách/ngày), đưa Quảng Ninh lên một tầm cao mới 
trên bản đồ du lịch thế giới.

0,5

3 Biện pháp tu từ: Liệt kê “Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 
ASEAN, Hội nghị cơ quan du lịch quốc gia các nước 
ASEAN, Hội thảo Du lịch ASEAN, Hội chợ TRAVEX, các 
chương trình họp song phương, xúc tiến thương mại…”.
Tác dụng:
•	 Về nội dung: Nêu rõ sự phong phú, đa dạng của 

các hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn ATF 2019.
•	 Về nghệ thuật: Cách liệt kê tạo cảm giác dồn dập, 

cụ thể, làm nổi bật quy mô lớn, tính toàn diện của 
sự kiện.

•	 Về tình cảm, thái độ: Thể hiện sự trang trọng, niềm 
tự hào và sự đánh giá cao của tác giả đối với vai trò, 
ý nghĩa của diễn đàn du lịch quốc tế này.

1,0

4 ĐỒNG TÌNH, vì:
•	 ATF 2019 là diễn đàn lớn của khu vực, quy tụ nhiều 

quốc gia ASEAN, giúp quảng bá hình ảnh đất nước, 
con người Việt Nam.

1,0
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•	 Tổ chức thành công sự kiện đã góp phần nâng cao 
uy tín, vị thế của du lịch Quảng Ninh, khẳng định 
năng lực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Học sinh bày tỏ quan điểm của mình nhưng cần phù 
hợp với chuẩn mực đạo đức, pháp luật: 
•	 Đồng tình/ Không đồng tình/ Vừa đồng tình vừa 

không đồng tình.
•	 Lí giải: hợp lí, thuyết phục.

5 - Khái quát văn bản: Văn bản thông tin về sự kiện Diễn 
đàn Du lịch ASEAN (ATF 2019) được tổ chức tại Hạ 
Long, Quảng Ninh, một dịp quan trọng nhằm quảng bá 
hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là du lịch Quảng Ninh, ra với 
bạn bè quốc tế.
- Bài học: Thế hệ trẻ hôm nay cần có ý thức giữ gìn 
và phát huy những giá trị văn hóa, thiên nhiên mà cha 
ông để lại, như di sản Vịnh Hạ Long. Mỗi người phải trở 
thành một “đại sứ nhỏ” trong việc quảng bá hình ảnh 
đất nước thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế. 
Cần trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tinh thần văn 
minh để hội nhập. Đồng thời, giữ gìn môi trường xanh 
– sạch – đẹp, ứng xử văn hóa với khách du lịch cũng là 
cách góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường 
quốc tế.
- Lí giải: Bởi lẽ, mỗi người trẻ chính là “đại sứ nhỏ” của 
Tổ quốc; khi sống văn minh, tự hào và có trách nhiệm 
với quê hương, ta đang góp phần nâng cao vị thế Việt 
Nam trên trường quốc tế.

1,0

II VIẾT 6,0

1 “Di sản văn hóa không chỉ là tài sản của quá khứ, mà 
còn là hành trang cho tương lai.” Từ nhận định trên, 
bằng một đoạn văn (khoảng 200 chữ) hãy trình bày 
suy nghĩ của em về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong 
việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa – thiên 
nhiên.
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a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,… 

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, phát 
huy giá trị di sản văn hóa – thiên nhiên.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Mở đoạn: - Giới thiệu vấn đề nghị luận: Phải chăng di 
sản không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là hành 
trang cho tương lai?
Thân đoạn:
(1) Giải thích: 
- Di sản văn hóa – thiên nhiên: gồm những giá trị vật 
thể (di tích, danh lam thắng cảnh) và phi vật thể (lễ hội, 
phong tục, tri thức dân gian) được lưu giữ qua nhiều 
thế hệ.
==> Ý nghĩa nhận định: Di sản không chỉ để trân trọng 
quá khứ mà còn góp phần tạo nên tương lai bền vững, 
quảng bá hình ảnh đất nước.
(2) Bàn luận: Tại sao thế hệ trẻ cần có trách nhiệm giữ 
gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa – thiên nhiên?
- Thực trạng:
•	 Việt Nam có nhiều di sản được UNESCO công nhận, 

thu hút khách du lịch.
•	 Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng xuống cấp, khai 

thác du lịch ồ ạt, một bộ phận giới trẻ thờ ơ hoặc 
thiếu ý thức bảo vệ.

- Trách nhiệm:
•	 Trân trọng: tự hào, tìm hiểu và ý thức gìn giữ di sản.
•	 Phát huy: tham gia bảo tồn, giữ gìn lễ hội, phong 

tục, bảo vệ danh lam thắng cảnh.
•	 Quảng bá: học ngoại ngữ, sử dụng mạng xã hội để 

giới thiệu di sản quê hương tới bạn bè quốc tế.
(3) Phản đề, mở rộng: Phê phán những hành vi xâm 
hại di sản, vô ý thức khi tham quan, hoặc chạy theo lợi

1,0
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nhuận làm mất giá trị văn hóa.
(4) Bài học nhận thức và hành động: 
- Nhận thức: Di sản là tài sản vô giá của dân tộc và của 
chính thế hệ trẻ hôm nay.
- Hành động: Sống có trách nhiệm, ứng xử văn minh, 
tích cực tham gia vào hoạt động quảng bá, bảo vệ di 
sản.
Kết đoạn:
- Khẳng định lại vấn đề: Giữ gìn và phát huy di sản văn 
hóa – thiên nhiên là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người 
trẻ.
- Gửi gắm thông điệp: Khi thế hệ trẻ biết yêu và bảo vệ 
di sản hôm nay, đất nước mới có thể bước vào tương lai 
giàu đẹp và hội nhập vững vàng.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 Đọc đoạn thơ sau:
Tổ quốc là nhà, có bếp lửa ngày xuân 
Môi mẹ thắm trầu cay, vai áo cha sờn bạc 
Thịt mỡ bánh chưng, nỗi ước ao một thời khó nhọc 
Rộn rã cối chày náo nức những làng quê.

Tổ quốc là nơi những người lính không về 
Đem tuổi xuân hòa vào cùng cây có 
Lời hẹn ước hòa bình, lứa đôi dang dở 
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Cho hôm nay xuân thăm nở đầy hoa.
(Trích “Tổ quốc vào xuân”, Bùi Minh Huệ)

Bằng một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ), hãy 
phân tích hình ảnh Tổ quốc được gợi ra trong đoạn thơ 
trên.

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Hình ảnh Tổ quốc.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lý do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng  thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Luận điểm 1: Tổ quốc gắn với mái ấm gia đình và 
phong tục ngày xuân.
Những câu thơ đầu: “Tổ quốc là nhà, có bếp lửa ngày 
xuân/ Môi mẹ thắm trầu cay, vai áo cha sờn bạc” đã 
gợi hình ảnh thân quen, gần gũi. Tổ quốc không xa vời 
mà chính là ngôi nhà ấm áp, nơi có mẹ, có cha, có nếp 
sống truyền thống qua tục ăn trầu, qua chiếc áo bạc 
màu của cha.
Luận điểm 2: Tổ quốc gắn với nét văn hóa dân tộc và 
kí ức gian khó.
Hình ảnh “Thịt mỡ bánh chưng, nỗi ước ao một thời khó 
nhọc/ Rộn rã cối chày náo nức những làng quê” gợi 
không khí Tết cổ truyền, chứa đựng cả niềm vui sum 
vầy và kí ức gian lao của dân tộc. Tổ quốc vì thế không 
chỉ là mảnh đất, mà còn là hồn cốt văn hóa, là ký ức 
cộng đồng lưu giữ trong từng phong tục.
Luận điểm 3: Tổ quốc là sự hi sinh lớn lao của người 
lính.

2,5
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Câu thơ “Tổ quốc là nơi những người lính không về/ 
Đem tuổi xuân hòa vào cùng cây cỏ” khắc họa nỗi đau 
và sự mất mát thiêng liêng. Người lính hi sinh tuổi trẻ để 
Tổ quốc trường tồn, để mùa xuân mãi nở hoa. Tổ quốc 
vì thế được xây bằng máu xương, hi sinh của biết bao 
thế hệ.
Luận điểm 4: Tổ quốc là khát vọng hòa bình và hạnh 
phúc.
Những câu cuối: “Lời hẹn ước hòa bình, lứa đôi dang 
dở/ Cho hôm nay xuân thăm nở đầy hoa” khẳng định 
Tổ quốc còn là khát vọng vĩnh hằng về tình yêu, hạnh 
phúc, hòa bình. Hi sinh của quá khứ chính là nền tảng 
cho mùa xuân tươi đẹp hôm nay.
Ý nghĩa chung: Đoạn thơ đã dựng lên hình ảnh Tổ quốc 
vừa gần gũi, gắn bó máu thịt với mỗi gia đình, vừa lớn 
lao, thiêng liêng trong lịch sử chiến đấu và hi sinh. Tổ 
quốc là cội nguồn tình cảm, là nơi hội tụ truyền thống 
văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc.
Kết luận: Với giọng thơ tha thiết, giàu sức gợi, Bùi Minh 
Huệ đã khắc họa hình ảnh Tổ quốc vào xuân – một Tổ 
quốc vừa bình dị vừa vĩ đại. Đoạn thơ nhắc nhở chúng 
ta biết trân trọng cội nguồn, giữ gìn văn hóa, và biết ơn 
những hi sinh để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, 
hòa bình.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm. 

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng; cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


